1711旅先での出会い現在

Tôi là người Nhật.
			I am Japanese.
			私は日本人です。
Tôi không phải là người Nhật.
			I am not Japanese.	
	　　　	私は日本人ではありません。
Phong cảnh Việt Nam rất đẹp.
			The scenery of Vietnam is beautiful.
			ベトナムの景色はきれいです。
Phong cảnh Việt Nam không đẹp.
			The scenery of Vietnam is not beautiful.
			ベトナムの景色はきれいではありません。
Tôi có vài người bạn Việt Nam.
			I have several Vietnamese friends.
			私は数人ベトナム人の友達がいます。
Tôi không có người bạn nào là người Việt Nam.
		　　　I don't have any Vietnamese friend.
			私はベトナム人の友達はいません。
Bạn có phải là người Nhật không?
			Are you Japanese?
			あなたは日本人ですか？
Phải, tôi là người Nhật.
			Yes, I am.
			はい、日本人です。
Không phải, tôi không phải là người Nhật.
			No, I am not.
			いいえ、日本人ではありません。
Phong cảnh Việt Nam có đẹp không?
			Is Vietnam's the scenery beautiful?
			ベトナムの景色は美しいですか？
Ừ, phong cảnh Việt Nam đẹp.
			Yes, it is.
			はい、美しいです。
Không, phong cảnh Việt Nam không đẹp.
			No, it is not.
			いいえ、美しくないです。
Bạn có người bạn Việt Nam nào không?
			Do you have a Vietnamese friend?
			あなたはベトナム人の友達がいますか？
Có, tôi có.
			Yes, I do.
			はい、います。
Không, tôi không có.
			No, I do not.
			いいえ、いません。
Bạn đang ở khách sạn nào?
			What hotel are you staying at?
			どのホテルに泊まっていますか？
Tôi ở tại khách sạn du lịch PARC HÀ NỘI.
			I stay at HOTEL du PARC HANOI.
			ホテル デュ パルク ハノイです。
Khách sạn ở đâu?
			Where is the hotel?	
		      そのホテルはどこにあります？
Nằm ở đường Trần Nhân Tông.	
		      Located in Trần Nhân Tông street.
			トランナントン通りにあります。
Bạn cảm thấy thế nào?
			How are you feeling?
			居心地はどうですか？
Rất thoải mái.
			Comfortable.
			とても快適です。

